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QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2017
- Căn cứ điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo Dục Đào tạo;
- Căn cứ theo nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chiu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ vào Quyết định số 11/QĐ- PGD ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tế  của đơn vị và qua họp bàn thống nhất nội bộ, trường MG TUỔI THƠ tiến hành xây dựng quy chế khoán kinh phí và chi  tiêu nội bộ năm 2017 như sau:
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế chi tiêu nội bộ quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đảm bảo hoạt động thường xuyên phù hợp hoạt động đặc thù của đơn vị, trên cơ sở dự toán được giao, nguồn thu và khả năng tiết kiệm chi được sử dụng hàng năm; Tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng nguồn thu kinh phí có hiệu quả và tiết kiệm.

Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2: Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên được xếp lương ngạch bậc có tên trong danh sách đăng ký biên chế nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thanh quyết toán đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế này.
Điều 3: Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào khả năng tài chính của đơn vị, nếu các tiêu chuẩn, định mức chi của Quy chế này chưa phù hợp thì sẽ được sửa đổi, bổ sung kịp thời.
CHƯƠNG II

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ  
Điều 4: 

-  Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị.

- Tạo điều kiện về quyền lợi chính đáng hợp pháp cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị năm 2017
- Sử dụng kinh phí của đơn vị đúng mục đích, có hiệu quả.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Làm cơ sở thực hiện khách quan dân chủ.

- Công bằng trong đơn vị: Khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị. 

CHƯƠNG III
NỘI DUNG XÂY DỰNG QUY CHẾ :
MỤC 1

CÁC KHOẢN THU - CHI  BÁN TRÚ

Điều 5 . THU - CHI BÁN TRÚ
· Về thu: 20.000 đồng/ 1 phiếu ăn. Vệ sinh phí 50.000 đồng/ 1 tháng. Bồi dưỡng phục vụ ăn sáng 25.000 đồng / 1 tháng.

· Về chi: 

 
+ Chi tiền ăn 17.000đ, tiền sữa 3.000đ

+ Chi tiền vệ sinh phí 50.000đ/tháng

+ Chi bồi dưỡng phục vụ ăn sáng 25.000 đ / 1 tháng

MỤC 2

DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 Điều 6:
Tổng dự toán ngân sách được giao trong năm 2017: 1.713.670.696  đồng
 
Điều 7:
1. Điện: 
Chi sử dụng điện thắp sáng và các hoạt động máy móc phục vụ công việc trong cơ quan, không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân, trước khi ra về cần phải kiểm tra tắt hết các thiết bị điện.
2. Điện thoại:

Chi sử dụng cho công việc chung của cơ quan, hạn chế tối đa liên lạc đường dài và điện thoại di động khi không cần thiết

3. Nước sinh hoạt:

Không được sử dụng vào mục đích riêng, sau khi sử dụng xong cần phải khoá van cẩn thận, tránh trường hợp để nước chảy tràn lan gây lãng phí.
4. Vật tư văn phòng:

Chỉ được sử dụng cho hoạt động của cơ quan như: In ấn các văn bản, báo cáo, các dụng cụ văn phòng, chứng từ cần phải kiểm tra trước khi in, tránh trường hợp in sai quá nhiều hoặc in thừa gây lãng phí .
5. Về quản lý, sử dụng, sửa chữa máy móc, cơ sở vật chất của đơn vị:

- Chỉ có cán bộ giáo viên công nhân viên nào được phân công thì mới được sử dụng phương tiện làm việc của đơn vị ( máy vi tính, máy in, … ) không được sử dụng máy của cơ quan vào mục đích riêng, khi sử dụng cần phải tuân thủ các quy định về sử dụng và bảo trì máy.
- Chi phí sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng theo thực tế phát sinh, giữ gìn máy móc thiết bị, khi hư hỏng, bảo dưỡng phải báo cáo Ban Giám hiệu xin ý kiến trước khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng.

6. Công tác phí: 

Được hưởng theo chế độ công tác phí hiện hành theo quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010
Thực hiện giải quyết chế độ ký giấy đi đường cho CBGV-CNV đơn vị khi đi công tác theo công lệnh học tập, hội họp, hoặc thỉnh thị báo cáo…
a. Tiền xe: Cán bộ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10km trở lên ( đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu ) và từ 15km trở lên (đối với vùng còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số km thực đi nhân với đơn giá khoán: 500đ/ km( bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe ) cụ thể như sau: 
· Từ 15km đến dưới 44 km: Mức chi 16.000đ/ lần ( 2 lượt đi và về )
· Từ 45km đến dưới 90km: Mức chi 36.000đ/lần ( 2 lượt đi và về )

Chứng từ để thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác gồm: Giấy đi đường có xác nhận của cơ quan nơi đến ( hoặc của khách sạn , nhà khách)

b. Phụ cấp: Được thanh toán như sau:

* Đối với cán bộ, công chức đi công tác ( đi và về trong ngày ) có cự ly từ cơ quan đến nơi công tác:

- Từ 11 km đến dưới 20 km, mức chi không quá 50.000 đồng/ngày 
-  Từ 20 km trở lên mức chi không quá 100.000 đồng/ngày 

Chứng từ làm căn cứ thanh toán phụ cấp lưu trú gồm: Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan duyệt và cử đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu của cơ quan nơi cán bộ đến công tác.
c. Tiền thuê phòng ngủ: 

* Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, TP hải phòng, TP Đà Nẳng, TP Cần Thơ và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh từ ngày thứ 3 trở lên mức thanh toán khoán tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người.
* Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã thành phố còn lại thuộc tỉnh mức thanh toán khoán như sau: 

       - Đi công tác liên tục từ 3 đến 5 ngày được thanh toán tối đa không quá 200.000đồng/ngày/người 
       - Đi công tác liên tục từ 6 đến 10 ngày được thanh toán tối đa không quá 160.000đồng/ngày/người 

       - Đi công tác liên tục từ 11 ngày trở lên được thanh toán tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người 

           * Đi công tác ở các vùng còn lại  mức thanh toán khoán như sau: 

-  Đi công tác liên tục từ 1 đến 5 ngày được thanh toán tối đa không quá 140.000 đồng/ngày/người 

-  Đi công tác liên tục từ 6 đến 10 ngày được thanh toán tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người 

-  Đi công tác liên tục từ 11 ngày trở lên được thanh toán tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người 

Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền thuê chổ ngủ gồm: Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan duyệt số lượng ngày đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu cơ quan đi và đến
Trường hợp nơi cơ quan , đơn vị đến công tác đã bố trí được chỗ nghỉ thì người đi công tác không được thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ.

* Tất cả CBGV - CNV đi công tác khi có đủ chứng từ hợp lệ thì được hưởng các khoản tiền xe, phụ cấp, tiền thuê phòng ngủ được nêu trên.

7. Chế độ hỗ trợ đào tạo: 
* Thực hiện theo quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.

- Hỗ trợ đi học:

. Tại Hà Nội: 

Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 4.500.000 đ/tháng/người

Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 150.000 đ/ngày/người

. Tại các tỉnh thành khác:

Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 3.000.000 đ/tháng/người

Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 100.000 đ/ngày/người

.Trong tỉnh:

Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 1.500.000 đ/tháng/người

Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 50.000 đ/ngày/người

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử tham dự các lớp tập huấn, đào tạo theo công văn triệu tập của Trung ương, ngành thì hưởng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

- Học phí , giáo trình, y tế phí được thanh toán theo phiếu thu của nhà trường

- Đối với các lớp đào tạo dài hạn mà cơ quan công tác cách xa trường từ 20 km trở lên phải ở nội trú thì được thanh toán theo phiếu thu của nhà trường, trường hợp không có phiếu thu thì được hỗ trợ tiền trọ 30.000 đ/ngày/người

- Đối với các lớp ngắn hạn dưới 01 tháng được thanh toán theo mức lưu trú dành cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác.

- Học trong tỉnh được thanh toán vé xe công cộng mỗi tuần 01 lần (02 lượt)cho các trường hợp có cự ly từ cơ quan làm việc đến trường từ 20 km trở lên, học các tỉnh khác được thanh toán tiền xe mỗi tháng 01 lần ( 02 lượt)

Ngoài ra, nếu là nữ, dân tộc ít người khi đi học các lớp có thời gian từ 01 tháng trở lên thì mỗi tháng học được cấp thêm 200.000 đ/tháng/người

- Chế độ khuyết khích tự đào tạo : Sau khi tốt nghiệp đại học được hưỡng 10.000.000 đ nhưng phải có đủ các điều kiện sau: 

. Tự túc kinh phí đi học để nâng cao trình độ chuyên môn đảm trách

. Khi học xong phải tiếp tục làm tại đơn vị củ hoặc chấp hành theo sự phân công của nhà trường và ngành cấp trên .

 . Phải còn thời gian phục vụ và cam kết phục vụ 02 năm

. Có quyết định cử đi học của thủ trưởng cơ quan và có văn bản chấp thuận của Phòng GD & ĐT, sở GD & ĐT, Sở Nội vụ hoặc các cơ quan quản lý.

8. Các khoản hỗ trợ khác 
· Thực hiện theo quyết định số 24/2010/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2010 : Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục- đào tạo nhân kỷ niệm “ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” là 200.000 đồng/người

· Thực hiện theo quyết định số 26/2011/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2011 về việc hỗ trợ công chức viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục – đào tạo và dạy nghề:

+ Hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ 600.000 đ/tháng và tiền trang phục với mức 600.000 đồng / 2 bộ/ năm
+ Hỗ trợ CBGV-CNV tiền trang phục 300.000 đồng/ 2 bộ/ năm
+ Hỗ trợ cho nhân viên phục vụ 500.000 đồng / tháng

+ Hỗ trợ nhân viên cấp dưỡng 500.000 đồng/ tháng
Điều 8. Chi khen thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm 
1. Danh hiệu thi đua

a. Đối với cá nhân: 

* Đạt danh hiệu “ chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4.5 lần mức lương tối thiểu chung

 * Đạt danh hiệu “ chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành,tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3.0 lần mức lương tối thiểu chung

* Đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1.0 lần mức lương tối thiểu chung

* Đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến” được hưỡng 0.3 lần mức lương tối thiểu chung

b Đối với tập thể: 

* Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”, “ Đơn vị quyết thắng” được tặng giấy chứng nhận và được hưởng 1.5 lần mức lương tối thiểu chung

* Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”. “ Đơn vị tiên tiến” được tặng giấy chứng nhận và được thưởng 0.8 lần mức lương tối thiểu chung

2.  Bằng khen, giấy khen 
a. Đối với cá nhân: 

* “ Bằng khen của thủ tướng chính phủ” được tặng bằng và được thưởng 1.5 lần MLTT chung

* “ Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng bằng và được thưởng 1.0 lần MLTT chung

* Cá nhân được tặng giấy khen thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. 

Giấy khen của thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện thì được thưởng bằng 0.3 lần MLTT chung

* Cá nhân được tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã thì được thưởng 0.15 lần MLTT chung

b. Đối với tập thể 
*Tập thể được tặng “ Bằng khen của thủ tướng chính phủ” được thưởng 3.0 lần MLTT chung

* Tập thể được tặng “ Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được thưởng 2.0 lần MLTT chung

* Tập thể được tặng giấy khen thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc chính phủ. 

Giấy khen của thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện thì được thưởng bằng 0.6 lần MLTT chung

* Tập thể được tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã thì được thưởng 0.3 lần MLTT chung.
c. Tiền thưởng người viết sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh : 

. Đạt loại A: 500.000 đồng/ sáng kiến

. Đạt loại B: 350.000 đồng/ sáng kiến

. Đạt loại C: 150.000 đồng/ sáng kiến
d. Tiền thưởng người làm đồ dùng dạy học ở hội thi cấp tỉnh : 

. Đạt loại A: 300.000 đồng/ sáng kiến

. Đạt loại B: 250.000 đồng/ sáng kiến

. Đạt loại C: 150.000 đồng/ sáng kiến
e. Tiền thưởng khuyến khích các phong trào thi đua tiết kiệm từ ngân sách của đơn vị:

. Đạt giáo viên dạy giỏi cơ sở: 150.000 đồng/ người; Hỗ trợ làm ĐDHT: 50.000 đồng/ người
. Đạt giáo viên dạy giỏi vòng huyện: 300.000 đồng/ người; Hỗ trợ làm ĐDHT: 100.000 đồng/ người

. Đạt SKKN cấp trường loại A: 150.000 đồng/ người

. Đạt SKKN cấp trường loại B: 100.000 đồng/ người

. Lớp có trẻ tham gia đạt giải hội thi Nét cọ tuổi thơ: 100.000 đồng/ người
. Thi đua năm học theo định mức A,B,C 

Điều 9 . Việc chi thu nhập tăng thêm trong năm  

a. Căn cứ theo kế hoạch chi tiêu của đơn vị, bộ phận kế toán tài vụ có trách nhiệm trích số tiền tiết kiệm để tăng thu nhập cho toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên trong đơn vị như sau: 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính quý, năm của đơn vị, thủ trưởng đơn vị có thể tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho người lao động trong đơn vị. Mức tạm chi trước thu nhập tăng thêm hàng quý tối đa không quá 50% số kinh phí có thể tiết kiệm được một quý của đơn vị .

- Cuối năm xác định được chính xác số chênh lệch thu lớn hơn chi, thủ trưởng đơn vị thực hiện chi trả tiếp thu nhập tăng thêm cho toàn thể CBGV CNV trong toàn đơn vị .

- Tổng thu nhập sẽ không vượt quá 1 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm theo hình thức:
+ 50% chia đều

+ 50% chi quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi (Thăm bệnh, hiếu hỉ, du lịch…)
Trong đó:
          -  Trích 20% lập quỹ khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong đơn vị.

 -Trích 20% lập quỹ phúc lợi.

 -Trích 10 lập quỹ dự phòng chi
- Nguồn thu nhập tăng thêm sẽ được quyết toán bằng danh sách ký nhận tiền theo biên bản họp cơ quan.

b. Đối với các khoản chi hoạt động, người nhận tiền trực tiếp chi có trách nhiệm lấy chứng từ quyết toán đầy đủ, kịp thời với bộ phận tài vụ.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Tổ trưởng các bộ môn, tổ trưởng hành chính và CBGV CNV nhà trường có trách nhiệm tổ chức , thực hiện và tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
Bộ phận kế toán tài vụ theo dõi việc thực hiện qui chế khoán tiết kiệm và báo cáo quyết toán công khai tài chính về các khoản chi tiêu trong cuộc họp Hội đồng sư phạm cuối mỗi quý

Quy chế này được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý và được thông qua tại cuộc họp toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên của trường Mầm Non Tuổi Thơ  ngày 16 tháng 01 năm 2017, đã được thống nhất của tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên và đại diện công đoàn nhà trường .
Quy chế này được thực hiện kể từ tháng 01 năm 2017 đối với phần ngân sách.
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